
         TIẾT 16
KIỂM TRA CUỐI KÌ II
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần kiến thức đã học.
- Kiểm tra giúp các em tự đánh giá mình trong việc học tập thời gian qua và điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn.
- Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo 
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thật cần thiết.
2. Năng lực: Thể hiện âm nhạc, Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, ưng dụng và sáng tạo âm nhạc
3. Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Đề trắc nghiệm và bốc thăm.
C. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
 Trắc nghiệm khách quan và thực hành biểu diễn
D. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Cấp độ


Nội dung

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
(Hình thức kiểm tra thực hành)
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	





   Hát
	Biết được tên tác giả, tên bài hát, xuất xứ bài hát: Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười, Nối vòng tay lớn, Lí kéo chài.
	- Hiểu được cấu trúc và nội dung bài hát: 
Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười, Nối vòng tay lớn, Lí kéo chài.
	- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, thể hiện đúng sắc thái bài hát: Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười, Nối vòng tay lớn, Lí kéo chài.- Hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động, múa, biểu diễn theo nhạc bài hát Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười, Nối vòng tay lớn, Lí kéo chài.
	

	
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.
	Số câu: 1.
Số điểm: 4.
	Số câu: 5.
Số điểm 
6 = 60%.

	




  TĐN
	Biết  được tác giả và  cấu trúc (Số chỉ nhịp, cao độ, trường độ, kí hiệu âm nhạc, câu…) TĐN số 1,2,3,4
	- Hiểu được  tác dụng các kí hiệu âm nhạc của bài TĐN số 1,2,3,4
- Phân biệt sự giống và khác nhau của các nét nhạc bài TĐN số 1,2,3,4
	- Đọc đúng tên nốt bài TĐN số 1,2,3,4
- Thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số  1,2,3,4
	

	
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.

	Số câu: 1.
Số điểm: 3.
	Số câu: 3.
Số điểm: 4 = 40%

	Tổng
	Số câu: 4.
Điểm: 2 = 20%
	Số câu: 2.
Điểm: 1 = 10%
	Số câu: 2
Điểm: 7 = 70%.
	Số câu: 8
Điểm: 10 = 100%



ĐỀ KIỂM TRA
I. Kiểm tra trắc nghiệm: Khoanh tròn đáp án đúng; thời gian làm bài 6 phút (3 điểm)
Câu 1. Ai là tác giả của bài hát Bóng dáng một ngôi trường
	A. Nguyễn Hải
	C. Phạm Tuyên

	       B. Vũ Trọng Tường
	D. Hoàng lân 


Câu 2. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn  là tác giả của bài hát nào? 
	A. Ngôi nhà của chúng ta 
	C. Nối vòng tay lớn

	B. Thật là hay
	D. Ngày đầu tiên đi học


Câu 3. Tập đọc nhạc số 2   viết ở nhịp …?
	A. 2/4
	C. 6/8

	B. 3/4
	D. 4/4


Câu 4.  Câu  hát: “..Lòng xao xuyến nhớ đến bây giờ…’’ có trong bài hát nào?
	A. Bóng dáng một ngôi trường
B. Ngôi nhà của chúng ta
C. Nụ Cười
D. Ca chiu sa
	


Câu 5. Bài hát tập đọc nhạc số 4 có tên là? 
	A. Cánh én mùa xuân
B. Ca ngợi tổ quốc
	C. Trường làng tôi
D. Trời đã sáng rồi.


Câu 6. Bài hát Lí kéo chài thuộc dân ca vùng miền nào?
	A. Dân ca Nam Bộ
	C. H’rê

	       B. Cống khao
	D. Quan họ


II. Kiểm tra thực hành biểu diễn: 35 phút.
Hát và Đọc nhạc: Thực hiện theo nhóm. ( bốc thăm)
Đề 1:  Trình bày bài  hát Bóng dáng một ngôi trường và TĐN số 1 kết hợp các hình thức gõ đệm?
Đề 2: Trình bày bài hát Nụ cười các bạn ơi kết hợp vận động và đọc TĐN số 2?
Đề 3:. Trình bày bài  hát Nối vòng tay lớn và TĐN số 3 kết hợp các hình thức gõ đệm?
Đề 4:  Trình bày bài  hát Lí kéo chài và TĐN số 4 kết hợp các hình thức gõ đệm?
Hướng dẫn chấm và tiêu chí đánh giá
I. Kiểm tra trắc nghiệm: mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	C
	B
	A
	A
	A


II. Kiểm tra trắc nghiệm: (7 điểm), thời gian 35 phút.
	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	Nội dung hát (5 điểm)

	1
	Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca
	3,5
	

	2
	Hát kết hợp phụ họa, biểu diễn cảm xúc
	1,5
	

	Nội dung đọc nhạc (2 điểm)

	1
	Đọc đúng tên nốt nhạc
	1,0
	   

	2
	Đọc đúng cao độ, trường độ, kí hiệu âm nhạc; ghép lời ca
	1,0
	

	Tổng điểm
	7,0
	


Mức Đạt: tổng điểm từ 5 -> 10 điểm           
Mức chưa đạt: tổng điểm dưới 5

